Phụ lục số 02 - Mẫu số 03
(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
PHIẾU KIỂM TRA VỆ SINH NGUỒN NƯỚC HỘ GIA ĐÌNH
A. THÔNG TIN CHUNG:
1. Tên hộ gia đình:

2. Thôn/làng/bản/ấp:

Xã/phường:


Quận/Huyện:

Tỉnh/thành phố:

3. Số nhân khẩu:

4. Các hình thức cung cấp nước tại hộ gia đình:

5. Thời gian kiểm tra:

6. Người kiểm tra:

7. Số mẫu lấy làm xét nghiệm và vị trí lấy mẫu (nếu có):

B. THÔNG TIN KIỂM TRA VỆ SINH NGUỒN NƯỚC
I. Vệ sinh nơi khai thác nước:
1. Đối với nguồn nước máng lần, nước tự chảy:
Nơi lấy nước: Trong phạm vi khoảng cách 100m từ nơi lấy nước lên thượng nguồn.
	
	Các nội dung kiểm tra
	Điểm nguy cơ

	1.1
	Hoạt động tắm giặt hoặc sản xuất hoặc khai thác tài nguyên của con người

(Có: 1; không: 0)
	

	1.2
	Đường ống cống hoặc kênh mương hoặc rãnh nước thải đổ vào nguồn nước

(Có: 1 ; không: 0)
	

	1.3
	Hoạt động nuôi trồng thủy sản

(Có:1; không: 0)
	

	1.4
	Gia súc, gia cầm hoặc các loại vật nuôi khác đến tắm, uống nước

(Có: 1; không: 0)
	

	1.5
	Rác thải hoặc phân người hoặc phân gia súc hoặc xác súc vật

(Có: 1; không: 0)
	

	1.6
	Dụng cụ dẫn nước từ nguồn nước tới hộ gia đình bị bẩn

(Có: 1; không: 0)
	

	1.7
	Dụng cụ chứa nước, múc nước bị bẩn, ô nhiễm

(Có: 1; không: 0)
	

	
	Cộng
	



Đánh giá nguy cơ:


- 0 điểm: Chưa có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- 1 - 2 điểm: Có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- ≥ 3 điểm: Có nguy cơ cao gây ô nhiễm nguồn nước.
2. Đối với nguồn nước giếng đào:
	
	Các nội dung kiểm tra
	Điểm nguy cơ

	2.1
	Khoảng cách từ giếng tới nhà tiêu gần nhất < 10m

(Có: 1; không: 0)
	

	2.2
	Khoảng cách từ giếng tới bãi rác gần nhất < 10m

(Có: 1 ; không: 0)
	

	2.3
	Khoảng cách từ giếng tới chuồng gia súc gần nhất < 10m

(Có: 1; không: 0)
	

	2.4
	Thiếu nắp đậy giếng

(Có: 1; không: 0)
	

	2.5
	Thành giếng cao <0,8m so với nền giếng

(Có: 1; không: 0)
	

	2.6
	Vách giếng bị hở, bị nứt

(Có: 1; không: 0)
	

	2.7
	Thiếu sân giếng hoặc sân giếng bị nứt hoặc hẹp hơn 1m tính từ vách giếng

(Có: 1; không: 0)
	

	2.8
	Thiếu rãnh thoát nước thải hoặc điểm đổ nước thải < 10 m

(Có: 1; không: 0)
	

	2.9
	Dụng cụ lấy nước bị bẩn hoặc được đặt trên nền giếng

(Có: 1; không:0)
	

	
	Cộng
	



Đánh giá nguy cơ:


- 0 điểm: Chưa có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- 1 - 2 điểm: Có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- ≥ 3 điểm: Có nguy cơ cao gây ô nhiễm nguồn nước.
3. Đối với nguồn nước giếng khoan
3.1. Giếng khoan có độ sâu mực nước từ 25m trở lên:
	
	Các nội dung kiểm tra
	Điểm nguy cơ

	3.1.1
	Cổ giếng bị nứt, hở hoặc rò rỉ

(Có: 1; không: 0)
	

	3.1.2
	Thiếu sân giếng hoặc sân giếng bị nứt, vỡ

(Có:1; không: 0)
	

	3.1.3
	Dụng cụ bơm nước bị bẩn hoặc hư hỏng

(Có: 1; không: 0)
	

	
	Cộng
	



Đánh giá nguy cơ:


- 0 điểm: Chưa có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- 1 điểm: Có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- ≥ 2 điểm: Có nguy cơ cao gây ô nhiễm nguồn nước.
3.2. Giếng khoan có độ sâu mực nước dưới 25m:
	
	Các nội dung kiểm tra
	Điểm nguy cơ

	3.2.1
	Cổ giếng bị nứt, hở hoặc rò rỉ

(Có: 1; không: 0)
	

	3.2.2
	Thiếu sân giếng hoặc sân giếng bị nứt, vỡ

(Có:1; không: 0)
	

	3.2.3
	Dụng cụ bơm nước bị bẩn hoặc hư hỏng

(Có: 1; không: 0)
	

	3.2.4
	Khoảng cách từ giếng tới nhà tiêu gần nhất < 10m

(Có: 1; không: 0)
	

	3.2.5
	Khoảng cách từ giếng tới bãi rác gần nhất < 10m

(Có: 1; không: 0)
	

	3.2.6
	Khoảng cách từ giếng tới chuồng gia súc gần nhất < 10m

(Có: 1; không: 0)
	

	3.2.7
	Thiếu rãnh thoát nước thải hoặc điểm đổ nước thải < 10m

(Có: 1; không: 0)
	

	
	Cộng
	



Đánh giá nguy cơ:


- 0 điểm: Chưa có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- 1 - 3 điểm: Có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- ≥ 4 điểm: Có nguy cơ cao gây ô nhiễm nguồn nước.
4. Đối với hệ thống thu hứng, lưu trữ nước mưa:
	
	Các nội dung kiểm tra
	Điểm nguy cơ

	4.1
	Mái hứng nước mưa (nếu có) có làm bằng fibro xi măng

(Có:1; không: 0)
	

	4.2
	Mái hứng nước mưa và máng dẫn nước mưa bị bẩn hoặc bị tắc nghẽn, đọng rác, lá cây, đất cát

(Có: 1; không: 0)
	

	4.3
	Thiếu hộp hoặc ga ngăn rác

(Có:1; không: 0)
	

	4.4
	Thiếu nắp đậy bể

(Có:1; không: 0)
	

	4.5
	Thành bể bị nứt, hở hoặc rò rỉ

(Có: 1 điểm; không: 0)
	

	4.6
	Rong rêu, rác, xác súc vật chết trong bể

(Có:1; không: 0)
	

	4.7
	Dụng cụ lấy nước bị bẩn hoặc được đặt trên nền đất

(Có: 1; không: 0)
	

	
	Cộng
	



Đánh giá nguy cơ:


- 0 điểm: Chưa có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- 1 - 2 điểm: Có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- ≥ 3 điểm: Có nguy cơ cao gây ô nhiễm nguồn nước.
5. Đối với các hình thức lưu trữ nước như bể, chum, vại, lu, khạp:
	
	Các nội dung kiểm tra
	Điểm nguy cơ

	5.1
	Thiếu nắp đậy

(Có: 1; không: 0)
	

	5.2
	Rong rêu hoặc rác hoặc xác súc vật chết

(Có:1; không: 0)
	

	5.3
	Dụng cụ lấy nước bị bẩn hoặc được đặt trên nền đất

(Có: 1; không: 0)
	

	
	Cộng
	



Đánh giá nguy cơ:


- 0 điểm: Chưa có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- 1 điểm: Có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- ≥ 2 điểm: Có nguy cơ cao gây ô nhiễm nguồn nước.
II. Vệ sinh khu xử lý nước (nếu có):
1. Giàn mưa:

2. Bể lọc:

3. Vật liệu trong bể lọc:

4. Dụng cụ chứa, múc nước sau xử lý:

C. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC TẠI CHỖ:
	Các chỉ tiêu
Mã số mẫu,
vị trí lấy mẫu
	pH
	Độ đục
(NTU)
	.....
	Đánh giá
(đạt/không đạt)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Quy chuẩn hiện hành
	6,0 - 8,5
	≤ 5
	
	


D. KẾT LUẬN:
Đ. KIẾN NGHỊ:
	 Đại diện hộ gia đình
(ký, ghi rõ họ tên)
	…….............., ngày……..tháng……..năm 20….
Trưởng đoàn kiểm tra
(ký, ghi rõ họ tên)


 

